ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ

Phần 1: TIN BÁO IN

I. Tin tức là gì?

1. Khái niệm thông tin
- Thông tin là gì?

- Thông tin trong báo chí

2. Định nghĩa tin tức

Tin tức là những sự kiện mới đã đang và sẽ xảy ra, liên quan đến nhiều người và được nhiều người quan tâm.

* Phân tích các từ, cụm từ được gạch dưới.

3. Vai trò của tin tức trong đời sống xã hội
Sự xuất hiện của tin gắn liền với nhu cầu nhận thức cái mới của con người, giúp con người hiểu biết về thế giới mà họ đang sống và thông qua đó, giúp họ hành động phù hợp với những lợi ích và sự tồn tại của chính bản thân họ.
* Phân tích các từ, cụm từ được gạch dưới.

II.  Đặc điểm và các mô hình tin

1. Đặc điểm của tin
a. Tiêu chuẩn để chọn tin

· Có tính thời sự
· Có ý nghĩa
· Có ích lợi
b. Thuộc tính của tin

· Chính xác
· Kịp thời
· Khách quan
c. Yêu cầu của tin

· Ngắn 
· Gọn
· Đầy đủ
d. Các yếu tố trong tin :
· What - Chuyện gì? 





· Who - Ai liên quan?
· When - Khi nào? 
· Where - Ở đâu? 
· How - Như thế nào? 
· Why - Tại sao?
2. Các mô hình tin
a. Mô hình hình tháp xuôi

b. Mô hình hình tháp ngược 
c. Mô hình đồng hồ cát
d. Mô hình hình chữ nhật
III.  Các thể loại tin

1. Tin vắn 
2. Tin ngắn
3. Tin tường thuật 
4. Tin tổng hợp
5. Tin dự báo
IV.  Ngôn ngữ viết tin

1. Các đặc điểm của tin. 
· Chính xác.

· Kịp thời.

· Khách quan.

· Ngắn. 

· Gọn.

· Đầy đủ.

2. Yêu cầu của ngôn ngữ tin báo in 
· Ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng, giản dị. 
· Lưu ý khi dùng động từ.
· Nên hạn chế sử dụng từ ngữ địa phương. 
· Tránh lạm dụng việc vay mượn từ ngữ từ tiếng nước ngoài. 
· Đối với các thuật ngữ chuyên ngành ít gặp, nên diễn đạt chúng bằng cách khác sao cho quảng đại quần chúng dễ hiểu.
· Lưu ý khi dùng con số.
· Lưu ý khi viết tắt.

· Lưu ý khi viết địa danh, chức danh.

V.  Phương thức làm tin

1. Nguồn tin.
· Sự cần thiết của nguồn tin.
· Thế nào là một nguồn tin.
· Tại sao phải cần đến nguồn tin.
· Quan hệ giữa nguồn tin và người đưa tin.
Các nguồn tin khai thác từ:

· Nguồn tin từ cơ quan chức năng.
· Nguồn tin nhân vật.
· Nguồn tin văn bản.
· Nguồn tin trên phương tiện truyền thông đại chúng.
· Nguồn tin từ thực tế.
· Tin đồn.
2. Xử lý thông tin
· Lựa chọn sự kiện.
· Chọn chủ đề của tin.
3. Viết và hoàn thiện tin
· Lựa chọn dạng và mô hình trình bày phù hợp.
· Nguyên tắc viết tin cơ bản.
· Tít.

· Câu mở đầu.

* Lưu ý: Sinh viên tham khảo các thể loại tin và luyện tập cách viết tin theo mô hình tam giác ngược cho thật thành thục.

Phần 2: PHỎNG VẤN BÁO CHÍ

I. Khái quát về phỏng vấn 

1.Khái niệm phỏng vấn 

Phỏng vấn là thể tài ăn khách của báo chí, là hình thức hỏi đáp giữa phóng viên – nhà báo và người được phỏng vấn nhằm mang lại thông tin mà công chúng quan tâm. 

2. Vai trò – vị trí của thể loại phỏng vấn báo chí

- Làm sinh động trang báo – chương trình.

- Tăng tính khách quan của thông tin báo chí.

- Thông tin nhanh – chính xác.

- Tăng tính cảm xúc.

- Có khả năng thu hút độc giả/ thính giả/khán giả.

II. Phương pháp thực hiện một bài phỏng vấn trên báo chí 
 1.Chuẩn bị phỏng vấn

· Xác định chủ đề.

· Chọn khách mời.

· Lập đề cương câu hỏi – kịch bản phỏng vấn.

· Hẹn gặp.

2. Trong khi phỏng vấn

a. Những điều nên làm 

· Đúng hẹn.

· Giới thiệu bản thân và mục đích phỏng vấn.

· Lắng nghe quan sát, suy nghĩ đặt câu hỏi tiếp theo.
· Ghi âm, ghi chép.
b. Những điều không nên làm

- Không cầm giấy đọc.

- Không ngắt câu đột ngột.

- Không bình phẩm câu trả lời hoặc có thái độ bất nhã.

3. Các loại câu hỏi

a. Phân loại theo hình thức

· Đóng 

· Mở

b. Phân loại theo nội dung

· Tiếp cận từ một thành công của nhân vật.

· Tiếp cận từ một nhận định mà nhân vật đã đưa ra trước đó.

· Tiếp cận từ một chặng đường sự nghiệp của nhân vật.

· Đưa tư liệu phủ định bản chất của sự kiện và hỏi thái độ của nhân vật.

· Hỏi theo giả định lập lờ đúng sai để thăm dò ý kiến của nhân vật về một sự kiện hay vấn đề nào đó mà nhà báo chưa nắm thật chắc.

· Nhà báo khẳng định mặt tích cực của vấn đề và đề nghị khách mời minh hoạ, chứng minh.

· Câu hỏi gây sốc.

Các nguyên tắc đặt câu hỏi:

· Có khả năng bùng nổ thông tin.
· Bắt đầu bằng những chi tiết độc đáo.
· Ngắn gọn và có khả năng thúc bách đối tượng.
4. Kết thúc phỏng vấn

· Cảm ơn người được phỏng vấn.

· Xin địa chỉ email, số điện thoại khác nếu có.

· Chụp hình.
· Hỏi người được phỏng vấn:

+ Điều gì là quan trọng nhất trong những điều đã nói?

+ Có điều gì muốn nói thêm?

+ Có ai khác PV cần nói chuyện? 

+ Nếu còn thắc mắc, PV có thể gọi lại?

+ Có thể tìm các tài liệu bổ sung, bài báo đã viết… ở đâu?

III. Các dạng phỏng vấn thường thấy

1. Phân loại theo hình thức

· Phỏng vấn trên báo in.
· Phỏng vấn phát thanh.
· Phỏng vấn truyền hình.
· Phỏng vấn báo trực tuyến.


* Chú ý: Nêu ưu/khuyết điểm của từng loại hình phỏng vấn báo chí.

2. Phân loại theo nội dung

· Phỏng vấn về một sự kiện: thông tin cho công chúng về một sự kiện mới hoặc sắp diễn ra.

· Phỏng vấn về một vấn đề: vấn đề nóng bỏng đang thu hút sự chú ý của công chúng hoặc là một vấn đề được nhiều người quan tâm. 

· Phỏng vấn một nhân vật: còn gọi là phỏng vấn chân dung.

3. Phân loại theo đối tượng phỏng vấn
· Những nhà quản lý – lãnh đạo

· Những chuyên gia

· Những người nổi tiếng

IV. Phỏng vấn phát thanh

1. Kỹ năng làm phỏng vấn phát thanh

· Cách đặt câu hỏi.

· Lựa chọn nhân vật.

· Liên hệ phỏng vấn.

2.Xử lý tình huống trong phỏng vấn phát thanh

· Chất lượng âm thanh không tốt.

· Không khí tẻ nhạt, không tự nhiên.

· Khách mời nói dài, nói nhát gừng.

· Khách mời hẹn nhưng không tới.

                                Phần 3: PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

I.  Góc tiếp cận của đề tài (xác định chủ đề, đề tài, kết cấu)

1. Các góc độ luôn có trong một sự kiện:

Sự kiện bao gồm các thông tin về:

· Ai (who)

· Cái gì (what)

· Ở đâu (where)

· Khi nào (when)

· Như thế nào (how)

· Vì sao – tại sao (why)

Các góc độ có thể thay đổi khi phóng viên nhấn vào một trong các điểm trên thậm chí là nhấn vào một trong rất nhiều yếu tố thuộc câu hỏi như thế nào? (how) – tại sao? (why).

2. Chọn góc độ 

a. Đặt câu hỏi: 

· Đâu là điều mà khán giả quan tâm nhất trong 6 yếu tố?

· Yếu tố nào chưa rõ?

· Hệ quả của sự kiện này liên quan đến (những) yếu tố nào trong 6 yếu tố trên?

b. Cách thức chọn góc độ:

· Thu thập thông tin đầy đủ - tự phán đóan hướng đi thích hợp.

· Hội ý với người dẫn và trưởng ban biên tập (hoặc người quản lý trực tiếp). 
II. Tác nghiệp tại hiện trường (thu thập thông tin – kể chuyện bằng hình ảnh)

1. Công việc của phóng viên biên tập (thu thập thông tin và kiểm chứng thông tin):


a. Quan sát

· PV quan sát sự kiện diễn ra tại hiện trường.

· Chú ý các chi tiết liên quan đến sự kiện/ vấn đề.

· Chú ý thái độ, cử chỉ hành động, giọng điệu của các nhân vật liên quan hay các nhân chứng để xác định quy mô, mức độ, trạng thái của sự kiện/vấn đề.


b. Ghi chép, ghi âm

Đây là phần bổ sung không thể thiếu ngoài các thông tin ghi được bằng camera và micro. Đôi khi cũng có những trường hợp mà phóng viên không được phép thu âm hoặc quay phim thì ghi chép là công việc quan trọng.

Ghi như thế nào: 

· Ghi chép tối đa trong một khoảng thời gian tối thiểu. Nên có mật mã riêng, viết tắt hoặc viết bằng phương pháp tốc ký.

· Lưu ý nên xem lại bản ghi chép càng sớm càng tốt để bổ sung những thông tin chưa ghi kịp hoặc giải mã ngay những chỗ ghi tắt khó phiên dịch về sau.

· Để những khỏang trắng để bổ sung thông tin khi cần thiết 
· Những gì đã được ghi thì phải ghi chính xác và cụ thể. 

· Không ngần ngại hỏi ngay những chi tiết – con số gây nghi vấn hay chưa hiểu rõ.

Ghi cái gì: 

· Tình tiết mới và quan trọng.

· Những tình tiết mà khán giả quan tâm.

· Các con số, các ý quan trọng.

· Địa chỉ, nghề nghiệp, chức danh, nơi làm việc, số điện thoại của những người được hỏi (dù có danh thiếp vẫn nên ghi sổ tay).

· Nên ghi ngày tháng năm - địa điểm thực hiện phóng sự trên đầu trang ghi chép.

c. Tìm những người trực tiếp tham gia sự kiện để thu thập thông tin và phỏng vấn

· Phải tìm được những người liên quan (càng nhiều càng tốt) đến sự kiện. Nếu tìm được người tham gia trực tiếp vào sự kiện đó thì càng tốt. 

· Khi thấy cần thiết, phải tìm những người có thẩm quyền phát biểu về sự kiện đó.

· Tìm hiểu thông tin liên quan qua tài liệu (văn bản nhà nước, sách báo, internet…) 

d.  Xác định độ tin cậy của  nhân chứng và người cung cấp tin:

- Một vài sự kiện luôn thu hút một số người tò mò. Không ít người sẵn sàng kể những chi tiết mà họ không hề nhìn thấy. Đây chính là những cái bẫy đối với phóng viên. Chính vì vậy, phải nhanh chóng phân loại nhân chứng và người cung cấp tin để không bị sai lầm khi thu thập thông tin và không để vuột mất những nhân chứng đích thực.

- Cần có vài câu hỏi trước và trong khi chuẩn bị micro có thể đủ để phân loại nhân chứng và đối tựơng phỏng vấn.

e. Kiểm chứng thông tin 

· Các đồng nghiệp:

Trò chuyện với những đồng nghiệp của các cơ quan báo chí khác để kiểm tra thông tin.  Kết hợp với các phóng viên báo khác khi cần.

· Báo chí địa phương: 

Phóng viên địa phương là một nguồn thông tin quan trọng. Rất nhiều khi tác phẩm sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự giúp sức của các phóng viên điạ phương.

· Các chuyên gia: 

Đây là những người có thể cung cấp thông tin phân tích hữu ích. 

· Các nguồn tin chủ quan:

Đó chính là góc nhìn qua quan sát thực tế, vốn sống kiến thức nền để đi đến nhận định, cảm nhận, phán đoán của phóng viên:

Không nên coi nhẹ cảm nghĩ ban đầu, phóng viên có quyền và nên có ý kiến riêng.

2. Công việc của phóng viên quay phim (kể chuyện bằng hình ảnh):

a. Kể lại câu chuyện bằng hình ảnh để người xem không cần nghe mà vẫn hiểu được câu chuyện

· Làm kịch bản phân cảnh.

· PV quay phim phải quay đủ hình ảnh phục vụ cho góc độ của phóng sự. Chuẩn bị những cảnh để mở đầu và kết thúc cũng như chuyển cảnh trong phóng sự.

· Trong khi làm việc thì phóng viên quay phim và biên tập luôn phải thông tin cho nhau về những hình ảnh đã ghi được, về những thông tin mới cập nhật để biết là hình ảnh quay đã đủ chưa, phỏng vấn còn thiếu không.

Chú ý thu âm thanh nền, khi phỏng vấn bằng micro thì đường tiếng cho âm thanh nền vẫn phải được thu.

b. Tôn trọng ngữ pháp hình

· Sử dụng thành thạo và phù hợp khi chọn các góc quay, các động tác máy, trục hình ảnh.

· Tất cả các động tác máy chỉ áp dụng khi quay một cảnh dài. Nên tránh động tác máy khi làm phóng sự truyền hình có thời lượng ngắn (từ 3-5 phút). 

Chú ý: Khi làm phóng sự thì phải chú ý đến ngữ pháp hình ngay khi quay để khi dựng phim không gặp khó khăn: chú ý những cảnh nghịch hướng, hướng nhìn của người được quay, chuyển động của đối tượng tiến vào hoặc ra khỏi khuôn hình.

III. Dựng phóng sự (công việc hậu kỳ)

1. Công việc của phóng viên biên tập 

a. Xem băng nháp

· Chọn trước các cảnh quay ưng ý, các đoạn phỏng vấn nhân vật, dự kiến trước đoạn phỏng vấn cần trích dẫn vào phóng sự.

· Xác định chắc chắn thời lượng tác phẩm hoàn chỉnh.


b. Làm kịch bản dựng

· Kịch bản là căn cứ để ê kíp phóng viên biên tập phối hợp làm việc với kỹ thuật dựng phim.

· Kỹ thuật dựng hiểu được ý đồ thể hiện tác phẩm của phóng viên biên tập và phóng viên quay phim.

· Lãnh đạo duyệt nội dung và hình thức của tác phẩm thông qua kịch bản dựng.

2. Công việc của người dựng phim

· Phối hợp tốt với phóng viên biên tập trong việc thể hiện ý đồ tác giả (nội dung) và thể hiện sự sáng tạo của tác phẩm (hình thức).

· Chọn lọc tiếng động hiện trường, chọn nhạc, các hiệu ứng kỹ xảo truyền hình (lưu ý hạn chế sử dụng trong phóng sự ngắn).

· Tôn trọng nguyên tắc “câu ngữ pháp” của hình ảnh để làm cho các cảnh quay rời rạc trở thành một chuỗi hình ảnh có ý nghĩa.

· Thông qua kỹ thuật dựng khắc phục những lỗi sai của quay phim để sử dụng tối đa các cảnh đã quay.

Phần 4: PHÓNG SỰ PHÁT THANH

I. Khái quát

1. Các phương tiện của phát thanh

- Tiếng nói.

- Tiếng động.

- Âm nhạc.

2. Vai trò vị trí của PSPT:

· Là thể tài báo chí quan trọng trong các chương trình phát thanh, đặc biệt là trong bản tin thời sự và các chuyên mục phát thanh.

· Tuyên truyền, giải thích đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

· Giới thiệu những điển hình tiêu biểu, những nhân tố mới, kinh nghiệm tốt; hoặc phê phán những biểu hiện tiêu cực, chưa tốt, lạc hậu, trì trệ trong xã hội.

II. Đặc điểm

1. Yêu cầu thời sự & tính xác thực

- Thông tin về thời sự, người thật, việc thật trong một quá trình phát sinh, phát triển.

- Phơi bày những sự thật chứa đựng mâu thuẫn.

- Phản ánh hiện thực có bề dày, chiều sâu.

- Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của tác giả.

2. Tuân thủ theo lối kết cấu đơn tuyến, rõ ràng.

3. Sử dụng lối văn nói

- Ngôn ngữ: Câu ngắn, câu đơn giản, dễ hiểu.

- Bút pháp : Từ ngữ giàu hình ảnh, giàu hình tượng, âm thanh.

- Giọng điệu thân mật, gần gũi.

4. Sử dụng tiếng động

- Sự tham gia ý kiến, chính kiến của người trong cuộc hoặc các nhân chứng

- Tiếng động hiện trường.

(Tiếng động tự nhiên, tiếng động tư liệu)

5. Dung lượng ngắn 

- PS ngắn trong phát thanh hiện đại có độ dài từ 2’-5’.

- Trường hợp đặc biệt không quá 10’.

III. Phân loại

1. Phóng sự vấn đề: 

· Phản ánh những vấn đề trong đời sống, đáp ứng yêu cầu thời sự. 

· Vấn đề đựơc hình thành từ rất nhiều những sự việc đa dạng xảy ra hàng ngày, có sự lay động lớn, tầm bao quát rộng; hoặc những vấn đề có phạm vi nhỏ. 

· Phóng sự thường huy động nhiều ý kiến các nhân chứng.

2. Phóng sự sự kiện: 

· Phản ánh những sự kiện quan trọng trong quá trình vận động và phát triển của cuộc sống.

· Có khả năng đáp ứng yêu cầu thời sự tốt hơn phóng sự vấn đề.

· Nhiệm vụ chủ yếu là diễn tả quang cảnh, hiện trạng của sự kiện trong toàn bộ dáng vẻ sinh động và phức tạp của nó. Đôi khi, còn đề cập đến nguyên nhân và những vấn đề đặt ra sau sự kiện.

· Tiếng động hiện trường và ý kiến của nhân chúng góp phần quan trọng làm tăng tính thuyết phục cho PS sự kiện.

3. Phóng sự chân dung: 

· Phản ánh về con người hoặc tập thể tiêu biểu xuất hiện trong đời sống.

· Kết hợp những ưu thế của ký chân dung và phóng sự.

· Lấy con người làm đối tượng chính để phản ánh.

IV. Quy trình thực hiện phóng sự phát thanh

1. Lựa chọn đề tài, chủ đề

- Nắm bắt tình hình.

- Xác định chủ đề chính.

- Phác thảo các mục tiêu.

- Lập đề cương (Kịch bản sơ lược).

2. Khai thác thông tin (thu thập và kiểm chứng thông tin)

- Phương pháp khai thác tài liệu, tư liệu (quan sát, ghi chép, ghi âm).

- Các loại tài liệu (tài liệu sống, tài liệu văn bản, tài liệu báo chí).

- Cách tiếp cận khai thác dữ liệu  (trực tiếp, gián tiếp).

- Kiểm tra dữ liệu (kiểm chứng từ nhiều nguồn khác nhau).

3. Xây dựng tác phẩm hoàn chỉnh

- Làm kịch bản hoàn chỉnh.

- Sắp xếp thông tin.

- Lựa chọn mô hình, bố cục.

- Tạo lập văn bản.

- Chọn ngôn ngữ đặc trưng của thể loại phóng sự và loại hình phát thanh.

- Đặt tít, viết lời dẫn.

- Chọn nhạc, lồng nhạc.

- Đọc lời bình.

- Sử dụng kỹ thuật nghiệp vụ phát thanh (thu âm và dựng phóng sự).

4. Theo dõi phản hồi

a. Các kênh phản hồi:

· Nhận xét của ban biên tập.

· Đồng nghiệp.

· Cơ sở, đơn vị, cá nhân được nói tới trong bài.

· Những nhân chứng.

· Thính giả tiếp nhận bài phóng sự.

b. Mục đích theo dõi phản hồi:

· Xác định hiệu ứng thông tin của phóng sự (đo mức tác động của phóng sự với công chúng).

· Rút kinh nghiệm công tác.

· Nuôi đề tài, triển khai chủ đề mới./.
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